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Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Hình thức đấu tranh của Đảng ta trong thời kì 1936-1939 là
A. bí mật, bất hợp pháp



B. công khai đấu tranh với kẻ thù.

C. đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang. 
D. hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.

Câu 2. Sách lược của Đảng ta đối với Pháp và Tưởng trước ngày 6-3-1946 là

A. hoà với Tưởng, đánh Pháp.                              B. đánh cả Pháp lẫn Tưởng.

C. hoà với Pháp và Tưởng.                                   D. hoà với Pháp để đuổi Tưởng. 

Câu 3. Điểm khác biệt về phương châm tác chiến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 so với cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954 là gì?
A. Tấn công nơi quan trọng mà Pháp sơ hở, buộc chúng phải phân tán lực lượng.

B. Đánh vào nơi quan trọng, làm cho Pháp gặp khó khăn phải rút quân về nước.

C. Đánh vào nơi tập trung binh lực lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương. 

D. Tiến công thần tốc, táo bạo, giành thắng lợi quyết định, kết thúc chiến tranh.

Câu 4. Đâu là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

A. có khối liên minh công - nông vững chắc.

B. dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc.

C. sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức - Nhật.

Câu 5. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, quân dân ta đã phá sản âm mưu gì của thực dân Pháp?
A. Đánh bao vây, chia cắt. 



B. Đánh nhanh thắng nhanh

D. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.


C. Dùng người Việt, trị người Việt. 
Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2-1951) họp tại  

A. Pác Bó (Cao Bằng).



B. Thủ đô Hà Nội.

C. Chiêm Hoá (Tuyên Quang).


D. Quảng Châu (Trung Quốc).

Câu 7. Điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) và “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mĩ ở Việt Nam là gì?

A. Sử dụng lực lượng quân đội Mĩ là chủ yếu.

B. Sử dụng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu.

C. Thực hiện cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”. 

D. Nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ. 

Câu 8. Thời cơ chín muồi để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước là

A. Nhật đảo chính Pháp.                                
B. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

C. Nhật đầu hàng phe Đồng minh.                
D. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật.        

Câu 9. Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp chiến trường miền Nam là chiến thắng nào?

A. Ấp Bắc.

B. Đồng Khởi.

C. Vạn Tường.

D. Xuân Mậu Thân 1968.

Câu 10. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng tháng 10 năm 1930 đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành 
A. Đảng Cộng sản Đông Dương.                  
B. An Nam Cộng sản đảng.                 

C. Đảng Lao động Việt Nam.                      
D. Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 11. Ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 nhằm

A. phá vỡ hệ thống phòng ngự của địch trên đường số 4.                         

B. thúc đẩy cuộc kháng chiến của ta tiến lên một bước. 

C. tiêu diệt địch, khai thông biên giới, mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

D. khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc.                                 

Câu 12. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929 khẳng định bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam vì

A. chứng tỏ hệ tư tưởng vô sản giành ưu thế trong phong trào dân tộc.

B. thúc đẩy phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên phát triển.

C. từ đây liên minh công - nông được hình thành và phát triển mạnh mẽ.

D. chứng tỏ hệ tư tưởng tư sản chiếm ưu thế trong phong trào cách mạng. 

Câu 13.  Trước ngày 9-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng xác định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương là 

A. phát xít Nhật.




B. thực dân Pháp và phát xít Nhật.
C. thực dân Anh và thực dân Pháp.

D. thực dân Pháp và bọn phản động ở Đông Dương. 

Câu 14. Lực lượng chủ yếu được thực hiện trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là

A. quân đội Mĩ.




B. quân đội Sài Gòn.

C. quân đội Mĩ, quân đồng minh. 


D. quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn.

Câu 15. Trong giai đoạn 1945-1954, thắng lợi nào của ta đã làm phá sản bước đầu Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ?
A. Chiến dịch Biên giới thu - đông (1950).          B. Chiến dịch Tây Bắc (1952).

C. Chiến dịch Thượng Lào (1953).                       D. Chiến lược Đông - Xuân (1953-1954).

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) Trình bày nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 ?

Câu 2. (3,0 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954). Nguyên nhân nào là quyết định? Vì sao?
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A. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,33 điểm, 3 câu đúng đạt 1,0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐA
	D
	A
	C
	D
	B
	C
	C
	C
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	D


B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(2,0đ)
	Nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ 1954

- Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- Hai bên tham chiến cùng ngừng bắn, lập lại hoà bình trên toàn Đông Dương.

- Hai bên tập kết quân đội, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời.

- Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7-1956.
Ý nghĩa của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

- Hiệp định Giơnevơ chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở ở Đông Dương.

- Đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương, buộc Pháp phải rút hết quân về nước miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.
	1,0

0,25

0,25
0,25
0,25

1,0
0,5

0,5

	2

(3,0đ)
	Nguyên nhân thắng lợi

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo,...

- Có chính quyền dân chủ nhân dân, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.

- Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Miên - Lào; sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác.

Nguyên nhân nào là quyết định? Vì sao?

- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo,...

- Vì nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng mới phát huy được các nhân tố như: truyền thống yếu nước của dân tộc, sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương… 

- Từ đó mới phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để chiến đấu chống kẻ thù chung.

	2,0

0,75

0,75

0,5

1,0

0,5

0,25

0,25


	Người duyệt đề

Đỗ Dũng
	Giáo viên ra đề

Nguyễn Thị Thu Hiền




	
	

	
	
	

	
	
	

	


